
Biểu 02/CH

Đơn vị tính: ha

 Tăng (+), 
giảm (-) ha  Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (5)-(4) (7)=(5)/(4)*100

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 68.452,38 66.315,43

1 Đất nông nghiệp NNP 48.365,20 49.823,54 1.458,34 103,02

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.707,22 5.404,46 697,24 114,81
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 795,29 832,55 37,26 104,69

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4.999,10 5.670,07 670,97 113,42
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.829,95 2.890,05 -939,90 75,46
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 25.961,13 25.613,48 -347,65 98,66
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 8.630,95 9.957,99 1.327,04 115,38
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 205,71 251,27 45,56 122,15
1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 31,14 36,22 5,08 116,31

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.808,10 2.027,23 -1.780,87 53,23

2.1 Đất quốc phòng CQP 606,09 4,03 -602,06 0,66
2.2 Đất an ninh CAN 2,43 2,43 100,00
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 200,00 -200,00
2.4 Đất khu chế xuất SKT
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 85,43 12,17 -73,26 14,25
2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 20,23 26,17 5,94 129,38

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 297,56 39,69 -257,87 13,34

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1.272,14 675,82 -596,32 53,12

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 4,80 2,15 -2,65 44,79
2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 38,64 3,65 -34,99 9,45
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 8,66 2,11 -6,55 24,36
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 392,55 336,94 -55,61 85,83
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 64,16 45,60 -18,56 71,07
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,00 12,51 -0,49 96,23
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 25,05 5,23 -19,82 20,88
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON
2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 70,92 49,86 -21,06 70,31
2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 84,17 45,50 -38,67 54,06
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 6,72 -6,72
2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2,42 2,74 0,32 113,22
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 548,07 758,07 210,00 138,32
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 59,98 -59,98
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 5,08 2,55 -2,53 50,20

3 Đất chưa sử dụng CSD 16.279,09 14.464,66 -1.814,42 88,85

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA HUYỆN TAM ĐƯỜNG - TỈNH LAI 
CHÂU

 Diện tích 
quy hoạch đã 
được duyệt 

(ha) 

MãChỉ tiêu sử dụng đấtSTT

Kết quả thực hiện

 Diện tích 
(ha) 

 So sánh 


